      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam.

	2
	Chuỗi thực phẩm Lan Vinh 

Đại diện: 

Công ty CP Thương mại Lan Vinh, Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc


	Thôn Đỗ Xã, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0914.911535


	Sản phẩm chủ yếu của chuỗi là thịt gia cầm, giò và ruốc gà, sản lượng cung cấp ra thị trường trung bình đạt 6-8 tấn thịt gia cầm/ngày. Chuỗi được Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội tư vấn kết nối với các hộ chăn nuôi.

	3
	Chuỗi thịt lợn Thủy Thiên Nhu

Đại diện: 
Công ty Cổ phần Thủy Thiên Nhu (ORFARM), Bà Nguyễn Liên Hà


	Số 13 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 02438398786


	Với hệ thống chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ & an toàn ORFARM chuyên giới thiệu và phân phối các dòng sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao từ trang trại tới tay người tiêu dùng nhằm góp phần tích cực vào việc thay đổi nhận thức trong Sản xuất nông nghiệp sạch và nâng cao nhận thức về sử dụng thực phẩm an toàn tại Việt Nam.

	4
	Chuỗi thủy đặc sản

Đại diện: 
Công ty CP XNK thủy sản Hà Nội, Ông Nguyễn Phú Cường
	Số 20 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 02438.345678


	Công ty chuyên khai thác đánh bắt, nuôi trồng, thu mua, chế biến, kinh doanh các mặt hàng thuỷ hải sản, nông lâm sản, thực phẩm


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam

Đại diện: 

Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Chủ nhiệm
	Phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 0984.184.848


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	2
	HTX Nông nghiệp Phù Lưu Hạ

Đại diện: 

Ông Dư Đình Huyên – Giám đốc


	Xã Phù Lưu, huyện Ứng Hoà, Hà Nội

ĐT: 0988235764


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	3
	Chuỗi rau

Đại diện: 
HTX NN Tiền Lệ, Ông Nguyễn Văn Hào
	Xã Tiền Lệ, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0385152557
	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

	4
	Chuỗi rau

Đại diện: 
HTX DVTH Hòa Bình, ông Trịnh Văn Vĩnh
	Tổ 15, Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 0979.121209


	Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau, củ, quả các loại theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Đại diện:

Bà Trần Thị Thảo
	Thôn La Đồng, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 036.635.8974


	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	2
	Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Đại diện:

Bà Phạm Thị Nga
	Thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 034.318.6472


	Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	3
	Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Đại diện:

Ông Phạm Trung Hiếu
	Xóm Cầu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0903.239.888
    
	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi cho lợn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và các vùng lân cận. 

	4
	Cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Đại diện:

Ông Doãn Mão
	Thôn Thượng, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 039.755.8393

    
	Chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 

Ông Chu Quang Ngãi
	Xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 036.5002682
	Trang trại nuôi trồng thủy sản thương phẩm các loại như: tôm và các loại cá truyền thống với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	2
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 

Bà Trương Thị Xa
	Xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 036.8630165
	Trang trại nuôi trồng thủy sản thương phẩm các loại như: tôm càng xanh và các loại cá truyền thống với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	3
	Trang trại nuôi trồng thủy sản

Đại diện: 

Ông Phùng Bá Công
	Xã Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0973.400754
	Trang trại nuôi trồng thủy sản cá truyền thống thương phẩm các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	4
	Trang trại Chăn nuôi gà thương phẩm
Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Thanh
	Xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 035.7385928
	Chăn nuôi gà thịt thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất lượng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất giày dép da 

Đại diện:

Ông Túc Hồng
	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0914.941.316

        0942.394.306
	Chuyên sản xuất, bán buôn giày dép da cao cấp với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	2
	Cơ sở sản xuất giày dép da 

Đại diện:

Ông Sang Tâm
	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 01643.488.789

        0917.898.471
	Chuyên sản xuất, bán buôn giày dép da cao cấp với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	3
	Cơ sở rượu gạo nếp 

Đại diện: 

Bà Nguyễn Thị Lan 
	Xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 037.946.2534
	Chuyên cung cấp rượu nếp, rượu cẩm với số lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ

Đại diện:

Ông Nguyễn Văn Kỳ
	Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0913.535.849
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các mặt hàng sừng mỹ nghệ với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Thân Trường

Đại diện:

Ông Nguyễn Văn Trường
	Bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 0912.707.700

	Chuyên sản xuất chè các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-14-05-24-0001.  

	2
	Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt

Đại diện:

Ông Phạm Thế Đạt
	Thôn 5, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

ĐT: 0976.672.655

	Chuyên cung cấp rau quả tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-03-15-0001. 



	3
	Nhà vườn Huy Dung

Đại diện: 

Ông Nguyễn Quốc Huy 
	Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0984.011.661
	Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	4
	Nhà vườn Cường Hướng

Đại diện: 

Ông Nguyễn Văn Cường 
	Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0984.999.026
	Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình đảm bảo chất lượng bền, đẹp.


Dự báo











